
THU NSNN THU NSNN THU NSX

A B 1 3 6 = 4/2

Tổng số thu 8.287.311.352 7.131.000.000 86

I Các khoản thu 100% 13.660.000 37.000.000 271

1 Phí, lệ phí 13.660.000 26.000.000 190

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

5 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định

7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 

8 Thu khác 11.000.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 429.903.750 343.000.000 52

1 Các khoản thu phân chia

11 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 82.509.420 0

12 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

13 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 7.800.000 0

14 Lệ phí trước bạ nhà, đất 67.700.441 55.000.000 81

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định

21 Thu tiền sử dụng đất

22 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

23 Thuế tài nguyên

24 Thuế giá trị gia tăng 34.724.757 45.000.000 135

25 Thuế thu nhập doanh nghiệp

26 Thuế thu nhập cá nhân 237.169.132 243.000.000

27 Thuế tiêu thụ đặc biệt

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 486.590.699 38.000.000 8

UBND Xã: Phục Linh Biểu số 104/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH (%)
(năm hiện hành)

THU NSX THU NSX THU NSNN

2 4 5 = 3/1

8.048.753.232 6.888.000.000 86

13.660.000 37.000.000 271

13.660.000 26.000.000 190

11.000.000

191.345.630 100.000.000 80

82.509.420 0

7.800.000 0

67.700.441 55.000.000 81

33.335.769 45.000.000 130

102

486.590.699 38.000.000 8



THU NSNN THU NSNN THU NSX

A B 1 3 6 = 4/2

V Thu kết dư ngân sách năm trước 414.847.903

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.942.309.000 6.713.000.000

1 Thu bổ sung cân đối 5.664.922.000 5.665.000.000 100

2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.277.387.000 1.048.000.000 82

STT NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH (%)
(năm hiện hành)

THU NSX THU NSX THU NSNN

2 4 5 = 3/1

414.847.903

1.277.387.000 1.048.000.000 82

6.942.309.000 6.713.000.000

5.664.922.000 5.665.000.000 100
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